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62,10 tạ/ha
 21,29%

48,45 tạ/ha

 6,16%  19,48%

Lúa Ngô Rau các loại

Sản lượng chăn nuôi
5 tháng đầu năm so với cùng kỳ

 6,26%

Thịt lợn Thịt gia cầm
Sữa bò tươi

 3,17%  4,03%

Tổng sản lượng thủy sảnSản lượng gỗ khai thác

 4,26%  0,37%

5 tháng/2023 so với cùng kỳ

Năng suất vụ Đông Xuân 2023

NÔNG, LÂM NGHIỆP & THỦY SẢN

 3,67%



SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Chế biến, chế tạo Khai khoáng
Sản xuất và phân 

phối điện
Cung cấp nước và 

xử lý nước thải

0,32% 1,12%  1,43%  10,69%

Chỉ số sản xuất công nghiệp
 1,04%Tháng 5/2023 so với cùng kỳ

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Xe ôtô Xe máy

Linh kiện 
điện tử

Giày thể 
thao

Thức ăn 
gia súc

 61,30%  1,51%  15,8%  14,38%  15,90%  0,61%

Tháng 5/2023 so với cùng kỳ

Gạch ốp lát

Chỉ số tiêu thụ Chỉ số tồn kho

Tháng 5/2023 so với tháng trước

 1,09%  0,65%



HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

VĨNH PHÚC

Vốn NSNN cấp huyện

Vốn NSNN cấp tỉnh

Vốn NSNN cấp xã

 24,09%

 53,46%

 4,60%
40,56

48,67

10,78

Cơ cấu vốn NSNN(%)

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ)

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
(Tính đến ngày 15/5/2023)

17 Dự án

154,99
triệu USD

Vốn đăng ký điều chỉnh

09 Dự án

107,91
triệu USD

Vốn đăng ký cấp mới

608
Doanh nghiệp 
thành lập mới

173
Doanh nghiệp 

hoạt động trở lại

45
Doanh nghiệp 

giải thể

Tình hình đăng ký doanh nghiệp
(Tính đến ngày 15/5/2023)

502
Doanh nghiệp 

tạm ngừng hoạt động



THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤTổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Bán lẻ hàng hóa

28,063 tỷ đồng

 28,91%

1,912 tỷ đồng

Dịch vụ tiêu dùng khác

 29,37%

(5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ)

2.764 tỷ đồng

 70,08%

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

Du lịch lữ hành

159 tỷ đồng

 864,03%

Vận chuyển

Luân chuyển

 25,24%

 37,14%

Vận tải hàng hóa

Vận chuyển

Luân chuyển

 37,60%

 26,63%

Vận tải hành khách

(5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ)



CHỈ SỐ GIÁ

 1,32%

Chỉ số giá vàngChỉ số giá đô la mỹ

 1,38%

Chỉ số giá tiêu dùng
bình quân 5 tháng đầu năm 2023

(so với cùng kỳ năm trước)

 4,49%

CPI

Dịch vụ
ăn uống

Đồ uống,
thuốc lá

May mặc

Nhà ở,
VLXD

Thiết bị,
đồ dùng
gia đình

Dịch vụ
khác

Thuốc,
dịch vụ y tế

Giao thông

Bưu chính
viễn thông

Giáo dục

Văn hóa,
giải trí,
du lịch

2,30 %

 4,83%  5,87%

 2,67%

 4,33%

 6,88%

 3,55%

 0,40%

 3,92%

 0,23%

 26,20%



Chi Ngân sách NN

TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

Thu Ngân sách NN

Thu chi ngân sách nhà nước

 23,50% 10.705 tỷ đồng

 7,41%

(Tính đến 15/5/2023)

11.835 tỷ đồng

120.000 tỷ đồng
Tổng dư nợ cho vay, 
tăng 2,64% so với cuối năm 2022

Hoạt động ngân hàng, tín dụng
(Tính đến 31/5/2023)

115.000 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn huy động, tăng
4,95% so với cuối năm 2022

Bảo hiểm xã hội
(Tính đến 31/5/2023)

39,6%

92,7%

Tham gia BHXH 
244,651 người

Tham gia BHYT 
1.121.545 người

Lực lượng lao động

Dân số



CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: 20 Lý Thái Tổ, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139

Website: https://www.thongkevinhphuc.gov.vn

Email: vinhphuc@gso.gov.vn

Cháy nổ

Xảy ra 08 vụ cháy
Thiệt hại 2,5 triệu đồng 

(5 tháng đầu năm 2023)

An toàn giao thông

Xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông

05 người chết

(5 tháng đầu năm 2023) 

02 người bị thương

Cục Thống kê 
tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 20 Lý Thái Tổ, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3 861 139
Website: https://www.thongkevinhphuc.gov.vn
Email: vinhphuc@gso.gov.vn
Inforgraphic số liệu kinh tế - xã hội được phát hành kèm theo Báo cáo số 
286/BC-CTK ngày 26/5/2023 của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
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